
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp
GVCN GVCN

Cô  An Thầy Phúc Thầy Hùng Thầy Tấn Long Thầy  Trực Thầy Tấn Long Thầy Long Cô Na Cô Thuý

D27 D13 CS2-GV(LT) PM1 CS2-GV PM1 PM1 D27 D27

Tiếng Anh
Vẽ kỹ thuật cơ 

khí
Cơ kỹ thuật Tin học

BDSC HT phanh 

và hệ thống 

phanh ABS

Tin học Tin học Pháp luật
Giáo dục chính 

trị

Tuần 1-3 Tuần 7-13 Tuần 14-19 Tuần 2-10 Tuần 2-19 Tuần 2-10 Tuần 11-19 Tuần 4-8 Tuần 10-15

Tiết 1,2,3

Từ: 29/8/2022 

đến 12/9/2022

Từ: 10/10/2022 

đến 21/11/2022

Từ: 28/11/2022 

đến 02/1/2023

Từ: 05/9/2022 

đến 31/10/2022

Từ: 05/9/2022 

đến 02/1/2023

Từ: 05/9/2022 

đến 31/10/2022

Từ: 07/11/2022 

đến 02/1/2023

Từ: 19/9/2022 

đến 17/10/2022

Từ: 31/10/2022 

đến 05/12/2022

Thầy Hùng Thầy Duy Thầy  Trực Thầy Long Thầy Duy

CS2-GV(LT) B33 CS2-GV PM1 B33

NL chi tiết máy
Giáo dục quốc 

phòng & AN

BDSC HT Điều 

hòa không khí 

trên  ô tô

Tin học
Giáo dục quốc 

phòng & AN
VH VH

Tuần 4-12 Tuần 13-19 Tuần 2-13 Tuần 4 Tuần 5-19

Từ: 19/9/2022 

đến 14/11/2022

Từ: 21/11/2022 

đến 02/1/2023

Từ: 05/9/2022 

đến 21/11/2022
19/9/2022

Từ: 26/9/2022 

đến 02/1/2023

Thầy Nam Thầy Long Thầy Dinh Thầy Tuấn Thầy  Phúc Th Nhiệm Thầy  Phúc Thầy Trực Thầy  Phúc Th Trực

CS2-GV PM3 CS2-GV(LT) CS2-GV (Tiện) D27 CS2-GV D27 B3 D27 B3

Giáo dục thể chất Tin học
Công nghệ chế 

tạo máy
Tiện ren Vẽ kỹ thuật BDSC HT Phanh Vẽ kỹ thuật

Dung sai và kỹ 

thuật đo
Vẽ kỹ thuật

Dung sai và kỹ 

thuật đo

Tuần 1-5 Tuần 13-18 Tuần 2-10 Tuần 11-20 Tuần 4-15 Tuần 2-16 Tuần 4-15 Tuần 16 Tuần 4-15 Tuần 16

Từ: 30/8/2022 

đến 27/9/2022

Từ: 22/11/2022 

đến 27/12/2022

Từ: 06/9/2022 

đến 01/11/2022

Từ: 08/11/2022 

đến 10/1/2023

Từ: 20/9/2022 

đến 06/12/2022

Từ: 06/9/2022 

đến 13/12/2022

Từ: 20/9/2022 

đến 06/12/2022
13/12/2022

Từ: 20/9/2022 

đến 06/12/2022
13/12/2022

Thầy K.Anh Thầy Hùng Thầy Toàn

CS2-GV CS2-GV(LT) CS2-GV

Phay nâng cao 2 Cơ kỹ thuật

BDSC HT di 

chuyển và HT 

bánh lái

VH VH

Tuần 4-14 Tuần 15-18 Tuần 2-10

Từ: 20/9/2022 

đến 29/11/2022

Từ: 06/12/2022 

đến 27/12/2022

Từ: 06/9/2022 

đến 01/11/2022

Thầy Dinh Thầy Dinh Thầy Hùng Cô Phương Th Trực Thầy Nam Cô An Thầy Danh

CS2-GV(LT) CS2-GV(LT) B3 CS2-GV CS2-GV CS2-Gò Vấp D27 PM1

Đồ gá
Tiện chi tiết gá 

lắp phức tạp
Tiện CNC CB

BDSC HT Điện 

thân xe

BDSC HT Khởi 

động - Đánh lửa
Giáo dục thể chất Tiếng Anh Tin học

Tuần 2-10 Tuần 11-16 Tuần 2-13 Tuần 2-19 Tuần 2-16 Tuần 4-15 Tuần 4-12 Tuần 13-19

Từ: 07/9/2022 

đến 02/11/2022

Từ: 09/11/2022 

đến 14/12/2022

Từ: 07/9/2022 

đến 23/11/2022

Từ: 07/9/2022 

đến 04/1/2023

Từ: 07/9/2022 

đến 14/12/2022

Từ: 21/9/2022 

đến 07/12/2022

Từ: 21/9/2022 

đến 16/11/2022

Từ: 23/11/2022 

đến 04/1/2023

Thầy Dinh Thầy Tuấn Thầy Hưng Thầy Long

CS2-GV(LT) CS2-GV CS2-GV PM1

Tiện chi tiết gá 

lắp phức tạp

Gia công lỗ trên 

máy tiện

BDSC HT truyền 

lực và hộp số tự 

động

Tin học VH VH

Tuần 2-10 Tuần 11-15 Tuần 2-13 Tuần 15-19

Từ: 07/9/2022 

đến 02/11/2022

Từ: 09/11/2022 

đến 07/12/2022

Từ: 07/9/2022 

đến 23/11/2022

Từ: 07/12/2022 

đến 04/1/2023

Cô Na Thầy Tuấn Thầy Anh Thầy Tuấn Cô Phương Thầy Trực Th Trực

D27 CS2-GV CS2-GV(Phay) CS2-GV (Tiện) CS2-GV B3 B3

Pháp luật
Gia công lỗ trên 

máy tiện
Phay Định hình Tiện ren

BDSC HT Điện 

thân xe

Dung sai và kỹ 

thuật đo

Dung sai và kỹ 

thuật đo

Tuần 2-3 Tuần 4-10 Tuần 2-16 Tuần 17-20 Tuần 2-19 Tuần 13-19 Tuần 13-19

Từ: 08/9/2022 

đến 15/9/2022

Từ: 22/9/2022 

đến 03/11/2022

Từ: 08/9/2022 

đến 15/12/2022

Từ: 22/12/2022 

đến 12/1/2023

Từ: 08/9/2022 

đến 05/1/2023

Từ: 24/11/2022 

đến 05/1/2023

Từ: 24/11/2022 

đến 05/1/2023

Thầy K.Anh Thầy Toàn Cô An

CS2-GV CS2-GV D27

Phay nâng cao 2

BDSC HT di 

chuyển và HT 

bánh lái

Tiếng Anh VH VH

Tuần 4-13 Tuần 2-10 Tuần 4-15

Từ: 22/9/2022 

đến 24/11/2022

Từ: 08/9/2022 

đến 03/11/2022

Từ: 22/9/2022 

đến 08/12/2022

Cô  An Thầy Hùng Thầy Tuấn Th Hưng Cô Phương Th Nhiệm Cô Phương Th Nhiệm

D27 CS2- GV(H) CS2-GV (Tiện) CS2-GV B3 B3 B3 B3

Tiếng Anh Thực hành Hàn Tiện ren

BDSC HT di 

chuyển và hệ 

thống lái

Điện tử cơ bản 

trên ô tô

Nhập môn công 

nghệ ô tô

Điện tử cơ bản 

trên ô tô

Nhập môn công 

nghệ ô tô

Tuần 1-3 Tuần 2-16 Tuần 17-20 Tuần 2-19 Tuần 4-12 Tuần 13-18 Tuần 4-12 Tuần 13-18

Từ: 02/9/2022 

đến 16/9/2022

Từ: 09/9/2022 

đến 16/12/2022

Từ: 23/12/2022 

đến 13/1/2023

Từ: 09/9/2022 

đến 06/1/2023

Từ: 23/9/2022 

đến 18/11/2022

Từ: 25/11/2022 

đến 30/12/2022

Từ: 23/9/2022 

đến 18/11/2022

Từ: 25/11/2022 

đến 30/12/2022

Thầy Hưng

CS2-GV

BDSC HT truyền 

lực và hộp số tự 

động

Tuần 2-13

Từ: 09/9/2022 

đến 25/11/2022

Thầy Danh

PM3

Tin học

Tuần 14-15

Từ: 03/12/2022 

đến 10/12/2022
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Thầy Hùng

T21CK1 C21OT1

Thầy Trực

T21OT1

Thầy TrựcThầy Hùng

Thầy Hùng

T22OT1T21CK1 C21OT1
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( Học từ 22/8/2022)
T22OT1C22OT1

Thầy Trực

KHOA CƠ KHÍ

0 0

C22OT1


